
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 & 8 & 7A14,15,16,17
BUỔI CHIỀU
Thực hiện từ ngày 05 tháng 9  năm 2025

THỨTIẾT 6A1
(Th. Thảo)

6A2
(Th. Khiết)

6A3
(Nh. Nam)

6A4
(T. Sương)

6A5
(Th. Quân)

6A6
(P.Ty. Nhung)

6A7
(Đ. Trang)

6A8
(C. Lựu)

1 Văn - T. Sương KHTN - Th. Khiết Toán - Th. Thảo T. anh - P.Ty. Nhung Tin học - T. Thơm Toán - Th. Quân Văn - Th. Hiền HĐTNHN1 - Đ. Trang

2 Toán - Th. Thảo Văn - T. Sương KHTN - L. Tuấn KHTN - H. Quang HĐTNHN1 - Th. Quân T. anh - P.Ty. Nhung KHTN - T. Thương GD ĐP - C. Lựu
3 KHTN - Th. Khiết Toán - Th. Thảo Văn - T. Sương Toán - Th. Quân T. anh - P.Ty. Nhung KHTN - T. Thương Tin học - Nh. Nam KHTN - L. Tuấn
4 SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Toán - Th. Thảo KHTN - Th. Khiết LS - ĐL - H. Thành Văn - T. Sương CNghệ - K. Thủy Toán - Th. Quân T. anh - N. Bảo Tin học - Nh. Nam
2 LS - ĐL - T. Loan Văn - T. Sương Toán - Th. Thảo MT - H. Tạo Toán - Th. Quân Văn - T. Phú Văn - Th. Hiền T. anh - C. Lựu
3 LS - ĐL - T. Loan Toán - Th. Thảo KHTN - L. Tuấn LS - ĐL - H. Thành Toán - Th. Quân MT - H. Hải CNghệ - K. Thủy Toán - Đ. Trang
4 T. anh - M. Ngọc LS - ĐL - T. Loan Văn - T. Sương CNghệ - K. Thủy LS - ĐL - H. Thành KHTN - T. Thương Nhạc - Ng. Luật KHTN - L. Tuấn
5 KHTN - Th. Khiết MT - H. Tạo T. anh - M. Ngọc KHTN - H. Quang Văn - T. Sương HĐTNHN1 - Th. Quân Toán - Đ. Trang Văn - M. Như
1 GD ĐP - Th. Thảo Văn - T. Sương CNghệ - K. Thủy KHTN - H. Quang LS - ĐL - H. Thành T. anh - P.Ty. Nhung KHTN - T. Thương Toán - Đ. Trang
2 Toán - Th. Thảo Nhạc - Ng. Luật GD ĐP - K. Thủy T. anh - P.Ty. Nhung MT - H. Tạo Văn - T. Phú Toán - Đ. Trang KHTN - L. Tuấn
3 CNghệ - K. Thủy T. anh - M. Ngọc KHTN - L. Tuấn Văn - T. Sương Nhạc - Ng. Luật GD ĐP - P.Ty. Nhung LS - ĐL - Th. Trâm LS - ĐL - H. Thành
4 Văn - T. Sương Toán - Th. Thảo T. anh - M. Ngọc LS - ĐL - H. Thành T. anh - P.Ty. Nhung LS - ĐL - Th. Trâm MT - H. Hải CNghệ - K. Thủy
5 T. anh - M. Ngọc GD ĐP - K. Thủy Toán - Th. Thảo Nhạc - Ng. Luật Văn - T. Sương LS - ĐL - Th. Trâm T. anh - N. Bảo Văn - M. Như
1 KHTN - Th. Khiết T. anh - M. Ngọc Tin học - Nh. Nam LS - ĐL - H. Thành Toán - Th. Quân Văn - T. Phú HĐTNHN1 - Đ. Trang T. anh - C. Lựu
2 T. anh - M. Ngọc KHTN - Th. Khiết HĐTNHN1 - Nh. Nam Toán - Th. Quân LS - ĐL - H. Thành CNghệ - K. Thủy GD ĐP - Đ. Trang Văn - M. Như
3
4
5
1 Văn - T. Sương KHTN - Th. Khiết Toán - Th. Thảo KHTN - H. Quang T. anh - P.Ty. Nhung Toán - Th. Quân Toán - Đ. Trang Văn - M. Như
2 HĐTNHN1 - Th. Thảo LS - ĐL - T. Loan Văn - T. Sương HĐTNHN1 - Th. Khiết GD ĐP - Th. Quân LS - ĐL - Th. Trâm KHTN - T. Thương LS - ĐL - H. Thành
3 Nhạc - Ng. Luật LS - ĐL - T. Loan LS - ĐL - H. Thành T. anh - P.Ty. Nhung Văn - T. Sương KHTN - T. Thương Văn - Th. Hiền Toán - Đ. Trang
4 LS - ĐL - T. Loan Toán - Th. Thảo T. anh - M. Ngọc Toán - Th. Quân KHTN - Đ. Hoàng T. anh - P.Ty. Nhung LS - ĐL - Th. Trâm T. anh - C. Lựu
5 Toán - Th. Thảo T. anh - M. Ngọc MT - H. Tạo Văn - T. Sương KHTN - Đ. Hoàng Tin học - T. Thơm LS - ĐL - Th. Trâm Nhạc - Ng. Luật
1 Tin học - Nh. Nam HĐTNHN1 - Th. Khiết Văn - T. Sương GDCD - Đ. Minh Toán - Th. Quân Văn - T. Phú KHTN - T. Thương Toán - Đ. Trang
2 Văn - T. Sương CNghệ - K. Thủy Nhạc - Ng. Luật Tin học - T. Thơm GDCD - Đ. Minh Toán - Th. Quân Toán - Đ. Trang GDCD - T. Tuyết
3 MT - H. Tạo Tin học - Nh. Nam GDCD - Đ. Minh Toán - Th. Quân Văn - T. Sương KHTN - T. Thương GDCD - T. Tuyết LS - ĐL - H. Thành
4 GDCD - Đ. Minh Văn - T. Sương LS - ĐL - H. Thành GD ĐP - K. Thủy KHTN - Đ. Hoàng GDCD - T. Tuyết Văn - Th. Hiền KHTN - L. Tuấn
5 KHTN - Th. Khiết GDCD - Đ. Minh KHTN - L. Tuấn Văn - T. Sương KHTN - Đ. Hoàng Nhạc - Ng. Luật T. anh - N. Bảo MT - H. Hải
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THỨ TIẾT 6A9
(H. Quang)

6A10
(K. Thủy)

6A11
(M. Tuyền)

8A1
(A. Đài)

8A2
(Q. Duy)

8A3
(Th. Phương)

8A4
(T. Hậu)

8A5
(C. Nhung)

1 T. anh - C. Lựu Toán - M. Tuyền GD ĐP - K. Thủy Toán - Q. Duy T. anh - C. Nhung HĐTNHN1 - Th. Phương KHTN - A. Đài Tin học - Nh. Nam
2 Văn - T. Thoan HĐTNHN1 - K. Thủy Toán - M. Tuyền T. anh - C. Nhung KHTN - A. Đài CNghệ - Th. Khiết Tin học - Nh. Nam Toán - L. Hương
3 Toán - Đ. Trang CNghệ - K. Thủy Toán - M. Tuyền GD ĐP - A. Đài Toán - Q. Duy Văn - Th. Hiền Văn - T. Hậu T. anh - C. Nhung
4 SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Toán - Đ. Trang Toán - M. Tuyền KHTN - D. Trường Toán - Q. Duy Văn - Th. Hiền KHTN - A. Đài GD ĐP - Thu Trang Văn - T. Hậu
2 LS - ĐL - H. Thành Tin học - Nh. Nam KHTN - D. Trường KHTN - A. Đài GDCD - Th. Trang T. anh - Th. Phương KHTN - V. Thông Văn - T. Hậu
3 KHTN - H. Quang KHTN - D. Trường HĐTNHN1 - M. Tuyền Tin học - Nh. Nam Toán - Q. Duy Văn - Th. Hiền Văn - T. Hậu CNghệ - Th. Khiết
4 Văn - T. Thoan KHTN - D. Trường MT - H. Hải GDCD - Th. Trang HĐTNHN1 - Q. Duy KHTN - V. Thông Văn - T. Hậu Toán - L. Hương
5 MT - H. Hải GD ĐP - K. Thủy T. anh - H. Hương Văn - Th. Hiền KHTN - V. Thông Toán - Q. Duy Toán - M. Tuyền Toán - L. Hương
1 Văn - T. Thoan Văn - N.Ty. Nhung KHTN - D. Trường KHTN - V. Thông KHTN - A. Đài Toán - Q. Duy T. anh - C. Nhung KHTN - L. Ngư
2 Văn - T. Thoan LS - ĐL - K. Tiên KHTN - D. Trường KHTN - A. Đài GD ĐP - Thu Trang Toán - Q. Duy HĐTNHN1 - M. Hoàng KHTN - L. Ngư
3 KHTN - H. Quang KHTN - D. Trường LS - ĐL - K. Tiên KHTN - A. Đài MT - H. Tạo KHTN - V. Thông GDCD - Th. Trang HĐTNHN1 - C. Nhung

4 HĐTNHN1 - H. Quang KHTN - D. Trường Nhạc - Ng. Luật T. anh - C. Nhung Toán - Q. Duy Tin học - Nh. Nam KHTN - A. Đài KHTN - V. Thông
5 T. anh - C. Lựu T. anh - H. Hương Văn - N.Ty. Nhung Toán - Q. Duy KHTN - V. Thông MT - H. Tạo Nhạc - Tr. Tin GDCD - Th. Trang
1 Tin học - T. Thơm Văn - N.Ty. Nhung LS - ĐL - K. Tiên MT - H. Tạo Văn - Th. Hiền Nhạc - Tr. Tin T. anh - C. Nhung KHTN - V. Thông
2 KHTN - H. Quang T. anh - H. Hương Văn - N.Ty. Nhung Văn - Th. Hiền T. anh - C. Nhung GDCD - Th. Trang Toán - M. Tuyền KHTN - L. Ngư
3
4
5
1 LS - ĐL - H. Thành T. anh - H. Hương Toán - M. Tuyền Văn - Th. Hiền KHTN - A. Đài KHTN - V. Thông Văn - T. Hậu Toán - L. Hương
2 Nhạc - Ng. Luật MT - H. Hải GDCD - Th. Trang Nhạc - Tr. Tin KHTN - V. Thông KHTN - A. Đài T. anh - C. Nhung Văn - T. Hậu
3 T. anh - C. Lựu LS - ĐL - K. Tiên Văn - N.Ty. Nhung CNghệ - V. Sang Nhạc - Tr. Tin KHTN - A. Đài KHTN - V. Thông Văn - T. Hậu
4 Toán - Đ. Trang Toán - M. Tuyền Tin học - T. Thơm T. anh - C. Nhung CNghệ - V. Sang Văn - Th. Hiền KHTN - A. Đài MT - H. Tạo
5 KHTN - H. Quang Văn - N.Ty. Nhung T. anh - H. Hương KHTN - V. Thông Văn - Th. Hiền T. anh - Th. Phương Toán - M. Tuyền T. anh - C. Nhung
1 CNghệ - K. Thủy GDCD - T. Tuyết Văn - N.Ty. Nhung HĐTNHN1 - A. Đài Toán - Q. Duy Văn - Th. Hiền KHTN - V. Thông GD ĐP - C. Nhung
2 LS - ĐL - H. Thành Văn - N.Ty. Nhung LS - ĐL - K. Tiên Văn - Th. Hiền Tin học - Nh. Nam KHTN - A. Đài CNghệ - Th. Khiết T. anh - C. Nhung
3 GD ĐP - K. Thủy LS - ĐL - K. Tiên T. anh - H. Hương KHTN - A. Đài Văn - Th. Hiền Toán - Q. Duy Toán - M. Tuyền KHTN - L. Ngư
4 Toán - Đ. Trang Nhạc - Ng. Luật Toán - M. Tuyền Toán - Q. Duy T. anh - C. Nhung T. anh - Th. Phương KHTN - A. Đài KHTN - V. Thông
5 GDCD - T. Tuyết Toán - M. Tuyền CNghệ - K. Thủy KHTN - V. Thông KHTN - A. Đài GD ĐP - Th. Phương MT - H. Tạo Nhạc - Tr. Tin
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THỨ TIẾT 8A6
(L. Hương)

8A7
(L. Ngư)

8A8
(Th. Hòa)

8A9
(L. Huyền)

8A10
(N. Bảo)

8A11
(Th. Hiền)

8A12
(T. Phú)

8A13
(T. Duyên)

1 Văn - T. Hậu Toán - L. Hương KHTN - L. Ngư Văn - T. Phú Văn - M. Như KHTN - Th. Hòa Toán - L. Huyền T. anh - N. Bảo
2 Văn - T. Hậu GD ĐP - L. Ngư Văn - T. Phú KHTN - T. Duyên Toán - L. Huyền Văn - Th. Hiền KHTN - Th. Hòa Văn - M. Như
3 Toán - L. Hương KHTN - L. Ngư T. anh - Th. Phương GD ĐP - A. Tuấn T. anh - N. Bảo Toán - L. Huyền Văn - T. Phú Toán - Thu Trang
4 SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 KHTN - L. Ngư Toán - L. Hương HĐTNHN1 - Th. Hòa CNghệ - H. Quang LS - ĐL - T. An T. anh - Th. Phương Văn - T. Phú LS - ĐL - M. Thư
2 Toán - L. Hương HĐTNHN1 - L. Ngư Toán - M. Tuyền LS - ĐL - T. An GD ĐP - N. Bảo Nhạc - Tr. Tin MT - H. Hải KHTN - T. Duyên
3 HĐTNHN1 - L. Hương Văn - T. Phú LS - ĐL - T. An T. anh - Th. Phương Văn - M. Như GDCD - H. Nhân KHTN - Th. Hòa KHTN - T. Duyên
4 Nhạc - Tr. Tin CNghệ - Th. Khiết KHTN - L. Ngư Tin học - Nh. Nam Văn - M. Như Văn - Th. Hiền T. anh - N. Bảo Toán - Thu Trang
5 GDCD - Th. Trang KHTN - L. Ngư T. anh - Th. Phương Văn - T. Phú T. anh - N. Bảo KHTN - Th. Hòa LS - ĐL - T. An HĐTNHN1 - T. Duyên

1 Toán - L. Hương Tin học - Nh. Nam LS - ĐL - T. An KHTN - T. Duyên T. anh - N. Bảo Toán - L. Huyền Văn - T. Phú LS - ĐL - M. Thư
2 KHTN - V. Thông GDCD - Th. Trang Tin học - Nh. Nam Nhạc - Tr. Tin CNghệ - H. Quang HĐTNHN1 - L. Hương GDCD - H. Nhân T. anh - N. Bảo
3 KHTN - L. Ngư Văn - T. Phú Nhạc - Tr. Tin Toán - L. Huyền GDCD - H. Nhân LS - ĐL - T. An T. anh - N. Bảo Toán - Thu Trang
4 GD ĐP - L. Hương KHTN - L. Ngư GDCD - Th. Trang LS - ĐL - T. An Nhạc - Tr. Tin GD ĐP - A. Tuấn Toán - L. Huyền Văn - M. Như
5 T. anh - C. Nhung Toán - L. Hương KHTN - L. Ngư Văn - T. Phú Toán - L. Huyền CNghệ - H. Quang LS - ĐL - T. An KHTN - T. Duyên
1 KHTN - L. Ngư LS - ĐL - T. An Toán - M. Tuyền Toán - L. Huyền Văn - M. Như T. anh - Th. Phương KHTN - Th. Hòa CNghệ - H. Quang
2 KHTN - V. Thông T. anh - Th. Phương Văn - T. Phú KHTN - T. Duyên KHTN - Th. Hòa LS - ĐL - T. An Toán - L. Huyền Nhạc - Tr. Tin
3
4
5
1 T. anh - C. Nhung Văn - T. Phú T. anh - Th. Phương KHTN - T. Duyên Toán - L. Huyền LS - ĐL - T. An KHTN - Th. Hòa Tin học - T. Thơm
2 Toán - L. Hương MT - H. Tạo Toán - M. Tuyền T. anh - Th. Phương Tin học - T. Thơm Văn - Th. Hiền Toán - L. Huyền Văn - M. Như
3 MT - H. Tạo T. anh - Th. Phương CNghệ - Th. Khiết Văn - T. Phú LS - ĐL - T. An KHTN - Th. Hòa Tin học - T. Thơm GDCD - H. Nhân
4 Văn - T. Hậu Toán - L. Hương LS - ĐL - T. An Toán - L. Huyền KHTN - Th. Hòa MT - H. Hải CNghệ - H. Quang GD ĐP - T. Duyên
5 Văn - T. Hậu LS - ĐL - T. An Văn - T. Phú GDCD - Th. Trang KHTN - Th. Hòa Toán - L. Huyền Nhạc - Tr. Tin KHTN - T. Duyên
1 KHTN - L. Ngư LS - ĐL - T. An Toán - M. Tuyền T. anh - Th. Phương HĐTNHN1 - N. Bảo Toán - L. Huyền HĐTNHN1 - Th. Hòa LS - ĐL - M. Thư
2 KHTN - V. Thông Nhạc - Tr. Tin MT - H. Tạo LS - ĐL - T. An MT - H. Hải T. anh - Th. Phương GD ĐP - A. Tuấn T. anh - N. Bảo
3 CNghệ - Th. Khiết T. anh - Th. Phương Văn - T. Phú Toán - L. Huyền KHTN - Th. Hòa Tin học - T. Thơm T. anh - N. Bảo Văn - M. Như
4 Tin học - Nh. Nam Văn - T. Phú KHTN - L. Ngư MT - H. Tạo Toán - L. Huyền KHTN - Th. Hòa LS - ĐL - T. An MT - H. Hải
5 T. anh - C. Nhung KHTN - L. Ngư GD ĐP - Th. Hòa HĐTNHN1 - L. Huyền LS - ĐL - T. An Văn - Th. Hiền Văn - T. Phú Toán - Thu Trang
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THỨ TIẾT 8A14
(Thu Trang)

8A15
(M. Như)

8A16
(M. Hoàng)

8A17
(A. Tuấn)

8A18
(T. Thoan)

7A14
(T. Hảo)

7A15
(T. Thương)

7A16
(N.Ty. Nhung)

1 Toán - Thu Trang KHTN - T. Duyên CNghệ - H. Quang Văn - T. Thoan Toán - A. Tuấn CNghệ - A. Nguyệt LS - ĐL - K. Tiên KHTN - L. Tuấn
2 T. anh - N. Bảo Toán - Thu Trang Tin học - T. Thơm Toán - A. Tuấn KHTN - M. Hoàng Tin học - T. Hảo CNghệ - A. Nguyệt LS - ĐL - K. Tiên
3 Văn - M. Như Tin học - T. Thơm Văn - T. Thoan CNghệ - H. Quang T. anh - C. Lựu LS - ĐL - K. Tiên Tin học - T. Hảo Văn - N.Ty. Nhung
4 SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN SH CN
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 KHTN - T. Duyên Văn - M. Như T. anh - C. Lựu Toán - A. Tuấn GD ĐP - T. Thoan Nhạc - Tr. Tin T. anh - H. Hương KHTN - L. Tuấn
2 Toán - Thu Trang CNghệ - H. Quang GDCD - H. Nhân GD ĐP - A. Tuấn LS - ĐL - M. Thư Văn - T. Anh KHTN - T. Thương T. anh - H. Hương
3 T. anh - N. Bảo T. anh - C. Lựu Văn - T. Thoan LS - ĐL - M. Thư Toán - A. Tuấn Văn - T. Anh MT - H. Tạo Nhạc - Ng. Luật
4 CNghệ - H. Quang KHTN - T. Duyên Toán - A. Tuấn GDCD - H. Nhân T. anh - C. Lựu T. anh - H. Hương Văn - T. Anh Toán - H. Tú
5 Nhạc - Tr. Tin Toán - Thu Trang LS - ĐL - M. Thư T. anh - C. Lựu Văn - T. Thoan KHTN - L. Tuấn Văn - T. Anh Toán - H. Tú
1 Toán - Thu Trang Văn - M. Như KHTN - M. Hoàng HĐTNHN1 - A. Tuấn T. anh - C. Lựu KHTN - L. Tuấn LS - ĐL - K. Tiên GDCD - Th. Trang
2 Văn - M. Như KHTN - T. Duyên Toán - A. Tuấn T. anh - C. Lựu LS - ĐL - M. Thư Toán - Ng. Nga KHTN - T. Thương Văn - N.Ty. Nhung
3 KHTN - T. Duyên LS - ĐL - M. Thư Văn - T. Thoan KHTN - M. Hoàng MT - H. Hải Toán - Ng. Nga T. anh - H. Hương Tin học - T. Hảo
4 T. anh - N. Bảo GD ĐP - Thu Trang T. anh - C. Lựu Văn - T. Thoan GDCD - H. Nhân T. anh - H. Hương HĐTNHN1 - T. Thương MT - H. Tạo
5 LS - ĐL - M. Thư Toán - Thu Trang MT - H. Hải Toán - A. Tuấn Văn - T. Thoan LS - ĐL - K. Tiên Toán - Ng. Nga KHTN - L. Tuấn
1 KHTN - T. Duyên LS - ĐL - M. Thư Toán - A. Tuấn KHTN - M. Hoàng HĐTNHN1 - T. Thoan GD ĐP - H. Lam Văn - T. Anh T. anh - H. Hương
2 Tin học - T. Thơm T. anh - C. Lựu KHTN - M. Hoàng LS - ĐL - M. Thư Toán - A. Tuấn MT - H. Tạo Toán - Ng. Nga GD ĐP - H. Lam
3
4
5
1 LS - ĐL - M. Thư T. anh - C. Lựu HĐTNHN1 - M. Hoàng Văn - T. Thoan Nhạc - Tr. Tin LS - ĐL - K. Tiên KHTN - T. Thương Văn - N.Ty. Nhung
2 KHTN - T. Duyên GDCD - H. Nhân T. anh - C. Lựu KHTN - M. Hoàng Văn - T. Thoan Văn - T. Anh T. anh - H. Hương LS - ĐL - K. Tiên
3 MT - H. Hải KHTN - T. Duyên Văn - T. Thoan LS - ĐL - M. Thư CNghệ - H. Quang Văn - T. Anh GDCD - Th. Trang T. anh - H. Hương
4 GDCD - H. Nhân Văn - M. Như LS - ĐL - M. Thư Nhạc - Tr. Tin KHTN - M. Hoàng GDCD - Th. Trang GD ĐP - T. Thương HĐTNHN1 - Ng. Mai
5 Văn - M. Như MT - H. Hải KHTN - M. Hoàng T. anh - C. Lựu LS - ĐL - M. Thư HĐTNHN1 - Ng. Mai Văn - T. Anh CNghệ - A. Nguyệt
1 Văn - M. Như Toán - Thu Trang Toán - A. Tuấn KHTN - M. Hoàng Văn - T. Thoan T. anh - H. Hương Nhạc - Tr. Tin KHTN - L. Tuấn
2 Toán - Thu Trang Văn - M. Như LS - ĐL - M. Thư Văn - T. Thoan KHTN - M. Hoàng KHTN - L. Tuấn Toán - Ng. Nga Toán - H. Tú
3 HĐTNHN1 - Thu Trang LS - ĐL - M. Thư Nhạc - Tr. Tin MT - H. Hải KHTN - M. Hoàng KHTN - L. Tuấn Toán - Ng. Nga Toán - H. Tú
4 GD ĐP - Thu Trang Nhạc - Tr. Tin KHTN - M. Hoàng Toán - A. Tuấn Tin học - T. Thơm Toán - Ng. Nga KHTN - T. Thương LS - ĐL - K. Tiên
5 LS - ĐL - M. Thư HĐTNHN1 - Q. Duy GD ĐP - M. Hoàng Tin học - T. Thơm Toán - A. Tuấn Toán - Ng. Nga LS - ĐL - K. Tiên Văn - N.Ty. Nhung

6

7

2

3

4

5



THỨ TIẾT 7A17
(A. Nguyệt)

1 KHTN - T. Thương
2 Văn - N.Ty. Nhung
3 HĐTNHN1 - A. Nguyệt

4 SH CN
5 Chào cờ
1 KHTN - T. Thương
2 T. anh - M. Ngọc
3 Toán - H. Tú
4 MT - H. Tạo
5 Nhạc - Ng. Luật
1 GD ĐP - Ng. Nga
2 T. anh - M. Ngọc
3 Văn - N.Ty. Nhung
4 Tin học - T. Hảo
5 KHTN - T. Thương
1 Toán - H. Tú
2 LS - ĐL - K. Tiên
3
4
5
1 GDCD - Th. Trang
2 T. anh - M. Ngọc
3 CNghệ - A. Nguyệt
4 Văn - N.Ty. Nhung
5 LS - ĐL - K. Tiên
1 LS - ĐL - K. Tiên
2 KHTN - T. Thương
3 Văn - N.Ty. Nhung
4 Toán - H. Tú
5 Toán - H. Tú

7

2

3

4

5

6



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 & 8 & 7A14,15,16,17
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2025

THỨTIẾT 6A1
(Th. Thảo)

6A2
(Th. Khiết)

6A3
(Nh. Nam)

6A4
(T. Sương)

6A5
(Th. Quân)

6A6
(P.Ty. Nhung)

6A7
(Đ. Trang)

6A8
(C. Lựu)

1 HĐTNHN - Th. Khiết GDTC - Kh. Toàn
2 GDTC - Kh. Toàn HĐTNHN - Th. Khiết GDTC - P. Túc
3 GDTC - Kh. Toàn
4
5
1 GDTC - Kh. Toàn
2 GDTC - Kh. Toàn
3 HĐTNHN - Nh. Nam

4 HĐTNHN - Nh. Nam

5
1 HĐTNHN - Th. Khiết GDTC - Kh. Toàn
2 HĐTNHN - Th. Khiết GDTC - Kh. Toàn
3 GDTC - Kh. Toàn HĐTNHN - Đ. Trang

4 HĐTNHN - Đ. Trang

5
1 GDTC - Kh. Toàn HĐTNHN - Th. Quân

2 HĐTNHN - Th. Quân GDTC - Kh. Toàn
3 GDTC - Kh. Toàn
4
5
1 HĐTNHN - Th. Thảo GDTC - Kh. Toàn
2 HĐTNHN - Th. Thảo GDTC - Kh. Toàn GDTC - P. Túc
3 GDTC - Kh. Toàn HĐTNHN - Th. Quân HĐTNHN - Đ. Trang

4 HĐTNHN - Th. Quân HĐTNHN - Đ. Trang

5
1
2
3
4
5

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

4

3

2

5

6

7



THỨ TIẾT 6A9
(H. Quang)

6A10
(K. Thủy)

6A11
(M. Tuyền)

8A1
(A. Đài)

8A2
(Q. Duy)

8A3
(Th. Phương)

8A4
(T. Hậu)

8A5
(C. Nhung)

1 HĐTNHN - M. Tuyền GDTC - H. Duy
2 HĐTNHN - M. Tuyền

3 GDTC - P. Túc HĐTNHN - C. Nhung

4 HĐTNHN - C. Nhung

5
1 GDTC - H. Duy HĐTNHN - Th. Phương

2 HĐTNHN - Th. Phương

3 GDTC - H. Duy
4
5
1 HĐTNHN - K. Thủy GDTC - P. Túc GDTC - H. Duy
2 GDTC - P. Túc HĐTNHN - K. Thủy GDTC - H. Duy
3 GDTC - P. Túc
4 GDTC - H. Duy
5
1 HĐTNHN - A. Đài GDTC - A. Kiệt
2 HĐTNHN - A. Đài
3 GDTC - H. Duy
4
5
1 HĐTNHN - H. Quang GDTC - P. Túc HĐTNHN - Q. Duy HĐTNHN - M. Hoàng

2 HĐTNHN - H. Quang HĐTNHN - Q. Duy HĐTNHN - M. Hoàng

3 GDTC - P. Túc GDTC - H. Duy GDTC - A. Kiệt
4
5
1
2
3
4
5

2

4

3

5

6

7



THỨ TIẾT 8A6
(L. Hương)

8A7
(L. Ngư)

8A8
(Th. Hòa)

8A9
(L. Huyền)

8A10
(N. Bảo)

8A11
(Th. Hiền)

8A12
(T. Phú)

8A13
(T. Duyên)

1 GDTC - Tr. Hiếu
2 GDTC - Tr. Hiếu
3 HĐTNHN - N. Bảo
4 HĐTNHN - N. Bảo
5
1 HĐTNHN - L. Hương GDTC - A. Kiệt HĐTNHN - L. Huyền HĐTNHN - Th. Hòa
2 HĐTNHN - L. Hương GDTC - A. Kiệt HĐTNHN - L. Huyền HĐTNHN - Th. Hòa
3 GDTC - A. Kiệt HĐTNHN - Th. Hòa GDTC - Tr. Hiếu
4 HĐTNHN - Th. Hòa GDTC - A. Kiệt GDTC - Tr. Hiếu
5
1 GDTC - Tr. Hiếu
2

3 HĐTNHN - T. Duyên
4 HĐTNHN - T. Duyên

5
1 GDTC - Tr. Hiếu HĐTNHN - L. Hương
2 GDTC - A. Kiệt HĐTNHN - L. Hương
3 GDTC - A. Kiệt GDTC - Tr. Hiếu
4

5
1 GDTC - A. Kiệt
2 GDTC - A. Kiệt
3 HĐTNHN - L. Ngư GDTC - Tr. Hiếu
4 HĐTNHN - L. Ngư
5
1

2

3

4

5

2

4

3

5

6

7



THỨ TIẾT 8A14
(Thu Trang)

8A15
(M. Như)

8A16
(M. Hoàng)

8A17
(A. Tuấn)

8A18
(T. Thoan)

7A14
(T. Hảo)

7A15
(T. Thương)

7A16
(N.Ty. Nhung)

1 HĐTNHN - Ng. Mai

2 GDTC - H. Duy HĐTNHN - Ng. Mai

3 GDTC - Tr. Hiếu HĐTNHN - Ng. Mai

4 HĐTNHN - Ng. Mai GDTC - H. Duy
5
1 GDTC - Tr. Hiếu
2 GDTC - Tr. Hiếu GDTC - H. Duy
3 HĐTNHN - Q. Duy
4 HĐTNHN - Q. Duy
5
1
2 GDTC - Tr. Hiếu
3 HĐTNHN - Thu Trang GDTC - Tr. Hiếu
4 HĐTNHN - Thu Trang GDTC - Tr. Hiếu
5
1 HĐTNHN - T. Thương

2 GDTC - Tr. Hiếu HĐTNHN - T. Thương

3 HĐTNHN - M. Hoàng

4 HĐTNHN - M. Hoàng GDTC - H. Duy
5
1 GDTC - Tr. Hiếu GDTC - H. Duy
2 GDTC - Tr. Hiếu GDTC - H. Duy
3 HĐTNHN - A. Tuấn HĐTNHN - T. Thoan

4 GDTC - Tr. Hiếu HĐTNHN - A. Tuấn HĐTNHN - T. Thoan

5
1
2
3
4
5

2

4

3

5

6

7



THỨ TIẾT 7A17
(A. Nguyệt)

1 HĐTNHN - A. Nguyệt

2 HĐTNHN - A. Nguyệt

3 GDTC - H. Duy
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3 GDTC - H. Duy
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

2

3

4

5

6

7
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